ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP  HỌC KÌ II
MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6( phân môn sinh học)
Phần I: Trắc nghiệm
Câu 1: Vai trò của thực vật trong tự nhiên?
A. Thực vật làm thức ăn cho nhiều loài sinh vật   B.Thực vật cung cấp lương thực, thực phẩm
C. Thực vật cung cấp nguyên liệu làm thuốc        D. Thực vật điều hòa khí hậu
Câu 2: Nhóm thực vật nào sau đây có đặc điểm có mạch, có hạt, không có hoa?
A.Rêu                      	B.Dương xỉ                    	 C. Hạt trấn                D. Hạt kín
Câu 3: Em hãy tìm đại diện của ngành thân mềm?
A.Sán lá gan             B.Giun đất     	            C.Thủy tức                    D.Ốc sên
Câu 4: Vai trò của đa dạng sinh học trong thực tiễn?
A.Góp phần bảo vệ đất                               B.Điều hòa khí hậu
C.Duy trì sự ổn định của hệ sinh thái         C.Cung cấp sản phẩm sinh học cho con người
Câu 5: Cơ thể có vảy sừng che phủ. Đây là đặc điểm của lớp động vật nào?
A. Lớp cá.                                                        B. Lớp lưỡng cư.
C. Lớp bò sát.                                                  D. Lớp động vật có vú (thú).
Câu 6: Trong đời sống con người, vai trò quan trọng nhất của cá là gì?
A. Làm dược phẩm.                                         B. Làm thực phẩm.
C. Làm phân bón hữu cơ.                                 D. Tiêu diệt các động vật có hại.
Câu 7: Theo em việc nuôi trâu, bò trong mỗi hộ gia đình ở nông thôn mang lại lợi ích gì?
A. Cung cấp thực phẩm, các nguyên liệu phục vụ sản xuất.
B. Cung cấp lương thực, sức kéo cho con người.
C. Cung cấp dược phẩm, thể thao, học tập.
D. Giúp bảo vệ an ninh, phục vụ thể thao, giải trí.
Câu 8: Người có những triệu chứng bệnh như: sốt cao, rét run, mệt mỏi, nôn mửa là biểu hiện của …(1)… do…(2)… gây ra.
A. (1) bệnh kiết lị, (2) trùng kiết lị.			
B. (1) bệnh sốt rét, (2) trùng sốt rét. 
C. (1) bệnh chân phù, (2) trùng giày.		
D. (1) bệnh viêm đại tràng, (2) amip đường ruột.
Câu 9: Hình ảnh dưới đây, cho thấy biểu hiện của người bị bệnh gì?
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A. Bệnh mẫn da đầu.				           B. Bệnh ghẻ.
C. Bệnh nấm da đầu.					D. Bệnh gàu da đầu.
Câu 10: Thực vật nào sau đây dùng làm dược liệu trị bệnh ho?
A. Hoa đu đủ đực.		B. Cây chè xanh.	C. Cây đinh lăng. 		D. Cây ngô 
Câu 11: Những động vật có khả năng xuất hiện xung quanh sân trường?
A. Ếch, chim bồ câu, rắn.			B. Bướm, giun đất, dế. 
C. Cua, mèo, lươn.				D. Nhện, chim sẻ, sán lá gan.
Câu 12: Đặc điểm nào giúp ta phân biệt giữa động vật có xương và không có xương sống?
   A. Hình dạng cơ thể.  	B. Môi trường sống.   C. Cách bắt mồi.     D. Xương cột sống.
[bookmark: _GoBack]PHẦN II. Tự luận
Câu 1: Thực vật có vai trò gì đối với tự nhiên và đối với đời sống con người?
Câu 2: Em hãy nêu những triệu chứng của người bị bệnh sốt rét, kiết lị?
Câu 3: trong tự nhiên em biết những loại cây nào được dùng để chữa bệnh mất ngủ, ho, hạ sốt?
Câu 4: Em hãy kể tên 2 bệnh do nấm gây nên, 2 bệnh do nguyên sinh vật gây nên? Nguyên nhân và triệu chứng của từng bệnh?
Câu 5: Nêu đặc điểm điển hình của các nhóm động vật: ruột khoang, giun, thân mềm, chân khớp, cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú.
Câu 6: Em phải làm gì để bảo vệ đa dạng sinh học?
Câu 7: Em hãy xây dựng khóa lưỡng phân các sinh vật sau: Kì nhông, Nhái, Chó, Chim cánh cụt?
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